ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT SỐ 6
( Tuần lễ từ 30/3/2020 đến 12/4/2020)
ĐỀ 1

Học sinh đọc thầm bài tập đọc “Những con sếu bằng giấy”. SGK TV 5 tập I trang 36 -37 và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 6. 
1/ Xa – da – cô bị nhiễm phóng xạ khi nào? 
a.	Khi Mĩ đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. 
b.	Khi em còn rất bé.
c.	Khi Mĩ đã ném 2 quả bom nguyên tử xuống Việt Nam.
2/ Hậu quả mà 2 quả bom nguyên tử đã gây cho nước Nhật là gì?
a.	Đã cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người.
b.	Năm 1951 có thêm gần 100 000 người chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử.
c.	Cả hai ý trên đều đúng.
d.	Cả hai ý trên đều sai.
3/ Từ khi bị nhiễm phóng xạ bao lâu sau Xa – da – cô mới mắc bệnh?
a.	Sau 1 năm.
b.	Sau 5 năm.
c.	Sau 10 năm 
d.	Sau 20 năm.
4/  Cô bé hy vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào?
a.	Ngày ngày phải đi bệnh viện .
b.	Ngày ngày phải gấp sếu bằng giấy.
c.	Ngày ngày phải uống thuốc.
d.	Ngày ngày phải gấp một con vật.
5/ Vì sao Xa – da – cô lại tin như thế?
a.	Vì em mong muốn khỏi bệnh.
b.	Vì em chỉ còn sống được ít ngày.
c.	Vì em mong được sống như bao đứa trẻ khác.
d.	 Cả ba ý trên đều đúng.
6/ Các bạn nhỏ đã làm gì để tỏ tình đoàn kết với Xa – da – cô?
a.	Các bạn nhỏ trên khắp thế giới đã gấp những con sếu bằng giấy gửi tới cho Xa – da – cô.
b.	Các bạn nhỏ trên khắp thế giới đã ủng hộ tiền cho Xa – da – cô.
c.	Cả hai ý trên đều đúng.
d.	Cả hai ý trên đều sai.

7/ Tìm từ trái nghĩa thích hợp điền vào mỗi ô trống: 
       a/  Một miếng khi…………… bằng một gói khi …………
       b/  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
       c/…………người ………… nết còn hơn đẹp người.

8/ Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ: bao la .
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9/ Đặt câu với 1 trong 2 từ em vừa tìm được.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



















ĐỀ 2
Câu 1: Khoanh tròn vào cặp quan hệ từ nối các vế câu trong các câu ghép sau:
a/ Nếu chỉ cần miếng cơm manh áo thì tôi ở Phan Thiết cũng đủ sống.
b/ Tuy quạ khát nước nhưng nó chưa nghĩ ra làm thế nào để lấy được nước trong bình.
c/ Vì ai cũng muốn nhường chỗ cho các em nhỏ nên nhiều ghế vẫn để trống.
d/ Chẳng những quạ uống nước no nê  mà nó còn giúp nhiều con vật khác được uống.
Câu 2: Tìm quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong các câu sau:
a/ Tôi khuyên nó ........................... nó vẫn không nghe.
b/ Mưa rất to ..... ………….gió rất lớn.
c/ Cậu đọc .................. tớ đọc?
d/ Trong truyện cổ tích Cây khế, người em thì chăm chỉ, hiền lành .....……..người anh thì tham lam, lười biếng.
Câu 3: Tìm cặp quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ chấm trong từng câu dưới đây:
a/ .................... tôi đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc .............bố mẹ tôi thưởng cho tôi một chiếc xe đạp mới tinh.
b/ ..... ………….trời mưa ..................... lớp ta hoãn đi cắm trại.
c/ ..... ……..gia đình gặp nhiều khó khăn ..... ……..bạn Hạnh vẫn phấn đấu học giỏi.
d/ .................................... trẻ con thích bộ phim Tây du kí .................. ngưòi lớn cũng thích.
e/ …………………………. hoa cúc đẹp ………..nó còn là một vị thuốc quý.
Câu 4: 
a)	Dựa vào nghĩa của tiếng nhân trong các từ ở ngoặc đơn dưới đây, em hãy xếp thành hai nhóm:
(nhân loại, nhân đức, nhân dân, nhân ái, nhân vật, nhân hậu.)
-  nhân: có nghĩa là  người: ..................................................................
.................................................................................................................
-  nhân: có nghĩa là lòng thương  người: .............................................
................................................................................................................
b) Em hãy đặt câu với mỗi nhóm từ vừa tìm được (mỗi nhóm một câu)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Cho đoạn văn sau:
a) “Nhân dân ghi nhớ công ơn Chử  Đồng Tử, lập đền thờ ở nhều nơi bên sông Hồng . Cũng từ đó hàng năm, suốt mấy tháng mùa xuân, cả một vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội để tưởng nhớ ông .”
 (Theo Hoàng Lê)
b) “Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. tre trông thanh cao, giản gị, chí khí như người.”
(Thép Mới)
       Tìm những từ ghép, từ láy trong hai đoạn văn trên.
*Từ ghép là: ..................................................................................................................
........................................................................................................................................
*Từ láy là: ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................
	Câu 6: Tìm các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau :
      Ong  xanh  đảo  quanh một  lượt , thăm dò , rồi  nhanh nhẹn  xông  vào  cửa  tổ  dùng  răng và  chân  bới đất . Những hạt  đất  vụn  do  dế  đùn  lên  bị  hất  ra  ngoài . Ong  ngoạm , dứt , lôi  ra  một  túm  lá  tươi . Thế  là  cửa  đã  mở.
(Vũ Tú Nam)

*Danh từ là:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………*Động từ là:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Tính từ là:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Trong đoạn văn trên có mấy từ láy? Đó là : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 7: Đọc đoạn thơ sau: Tìm các danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau :
Tan học về giữa trưa
Nắng rất nhiều mà bà chẳng thấy
Qua đường lắm xe, bà dò theo cái gậy
Cái gậy tre run run.
Bà ơi, cháu tên là Hương
Cháu dắt tay bà qua đường...
Bà qua rồi lại đi cùng gậy
Cháu trở về, cháu vẫn còn thương
(Mai Hương)
*Danh từ là:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Động từ là:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 *Tính từ là:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Trong đoạn văn trên có mấy từ láy? Đó là : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Câu 9: Hãy tả một người lớn tuổi mà em yêu quý (ông, bà của em hoặc cụ hàng xóm,…)
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ĐỀ 3
I. Đọc thầm và làm bài tập 
Kì diệu rừng xanh
	Loanh quanh trong rừng, chúng tôi đi vào một lối đầy nấm dại, một thành phố nấm lúp xúp dưới bóng cây thưa. Những chiếc nấm to bằng cái ấm tích, màu sặc sỡ rực lên. Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì. Tôi có cảm giác mình là một người khổng lồ đi lạc vào kinh đô của vương quốc những người tí hon. Đền đài, miếu mạo, cung điện của họ lúp xúp dưới chân. 
	Nắng trưa đã rọi xuống đỉnh đầu mà rừng sâu vẫn ẩm lạnh, ánh nắng lọt qua lá trong xanh. Chúng tôi đi đến đâu, rừng rào rào chuyển động đến đấy. Những con vượn bạc má ôm con gọn ghẽ chuyền nhanh như tia chớp. Những con chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo.
	Sau một hồi len lách mải miết, rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt. Những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy vạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi.
	Tôi có cảm giác mình lạc vào một thế giới thần bí.    
                                                                                   Theo Nguyễn Phan Hách
 II.Dựa vào nội dung bài đọc khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 2: (0,25 điểm)  Tác giả đã miêu tả những sự vật nào của rừng?
	A. Nấm rừng, cây rừng, nắng trong rừng, các con thú, màu sắc rừng, âm thanh của rừng.
	B. Nấm rừng, cây rừng, đền đài, miếu mạo.
	C. Cây rừng, cung điện, miếu mạo.
Câu 3: (0,25 điểm)  Tác giả đã miêu tả những chiếc nấm to bằng nào?
	A. Cái ấm                             B. Cái cốc                          C. Cái ấm tích
Câu 4: (0,25 điểm)   Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi như thế nào?
	A. Lá úa vàng như cảnh mùa thu.      
	B. Có nhiều màu sắc.   
	C. Như một cung điện.
Câu 5: (0,25 điểm)   Bài văn cho em cảm nhận được điều gì?
	A. Vẻ đẹp kì thú của rừng.
B. Vẻ yên tĩnh của rừng.
C. Rừng có nhiều muông thú.
Câu 6: (0,25 điểm)  Từ nào trái nghĩa với từ “khổng lồ”?
A. Tí hon                                    B. To                               C. To kềnh
Câu 7: (0,25 điểm)  Từ “lúp xúp” có nghĩa là gì?
A. Ở xa nhau, thấp như nhau.
B. Ở liền nhau, cao không đều nhau.
C. Ở liền nhau, thấp và sàn sàn như nhau.
Câu 8: (0,25 điểm)  Từ “Chúng tôi” thuộc loại từ nào?
A. Động từ                 B. Đại từ                    C. Danh  từ           D. Cụm danh từ
Câu 9: (0,25 điểm) Trong câu: “Đền đài, miếu mạo, cung điện của họ lúp xúp dưới chân.” có mấy quan hệ từ?
A. Một quan hệ từ                   B. Hai quan hệ từ        C. Ba quan hệ từ
Câu 10: (1 điểm)
Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 7 đến 10 câu) kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
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II. Tập làm văn:
 Đề bài: Hãy tả cảnh đẹp mà em yêu thích.
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ĐỀ 4
I.Phân môn Chính tả
Phụ huynh đọc cho các em viết vào vở. ( Có thể chia thành nhiều phần, mỗi ngày viết một phần).
BÀI 1.Cảnh bình minh.
     Đã có người từng hỏi em thích khoảnh khắc nào trong ngày, và em đã trả lời đó là bình minh. Vì mỗi sáng mai thức dậy, em thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm trong người. Bình minh trên quê em yên bình, trong lành và thân thương đến lạ.
    Bình minh là thời khắc mặt trời chưa lên cao, chỉ mới vừa kịp nhú lên ở phía xa xa. Là khoảnh khắc màn đêm không còn bao trùm lấy mọi cảnh vật nữa, nhường chỗ cho một ngày mới có nhiều niềm vui và tin yêu hơn.
    Sáng nào mẹ em cũng dậy thật sớm, vì thế em cũng dậy theo mẹ. Ngước nhìn lên bầu trời cao và trong xanh, từng đám mây nhẹ nhàng trôi lững lờ, chậm rãi. Lúc đó mặt trời chưa lên, mới chỉ le lói ở phía xa xa.
    Sáng tinh mơ, em nghe rất rõ tiếng chim hót líu lo trên cành cây khế ở sau vườn. Rồi tiếng chim gõ kiến gõ tí tạch vào thân cây mít. Cảnh vật như bừng tỉnh, tràn đầy sức sông, chen lấn sự huyên náo của một ngày mới.
    Có lẽ khung cảnh đẹp nhất khi bình minh thức dậy chính là cánh đồng lúa. Cánh đồng lúa xanh mượt, đang thì con gái vươn mình thức dậy. Trên những chiếc lá sắc nhọn còn đọng lại vài hạt sương bé tý, long lanh. Khi mặt trời lên cao, ánh nắng nhẹ chiếu vào hạt sương khiến nó lấp lánh. Cơn gió buổi sáng mai thật mát lạnh và trong lành như không hề vướng chút bụi bẩn nào. Có lẽ đây là khoảnh khắc mọi thứ thật trong lành và êm ái. Ngày mới thường bắt đầu một cách tươi đẹp và viên mãn như vậy.
    Những buổi sáng sớm, nhiều bác nông dân đã dắt trâu ra đồng gặm cỏ. Tiếng bước chân đi rất êm, tiếng nhai cỏ sột soạt khiến em có cảm giác như đất trời còn chưa bừng tỉnh hẳn.
    Em vẫn thường nghe bà bảo nắng sáng mai rất tốt cho sức khỏe, nên bà vẫn hay phơi nắng khi sáng mai ở ngoài sân. Ánh nắng dịu nhẹ lan vào da thích thú đến lạ, êm ái, không bỏng rát như nắng lúc trưa và lúc chiều.
    Đặc biệt, khi buổi bình minh ghé thăm xóm làng em là lúc nhiều cô cậu học sinh í ới gọi nhau đi học trong tiếng chim hót líu lo. Khung cảnh ấy khiến cho ngày mới bắt đầu thật vui tươi và hứng khởi.
    Em rất thích ngắm mặt trời vào sáng mai và yêu thích không khí của nó. Thật tuyệt vời.

BÀI 2.Cơn mưa.
      Một ngày đẹp trời bỗng trở nên oi bức. Những đám mây màu đen nặng trĩu bay tới làm xám xịt cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh cho cây cối ngả nghiêng, rồi từng giọt mưa lách tách, lách tách rơi. Lộp độp! Lộp độp tơi xuống các mái hiên. Dần dần gió mạnh hẳn lên, cùng lúc đó mưa xối xả tuôn ào ào. Mọi người hối hả tìm chỗ trú chân, có người còn chưa mặc áo mưa. Sấm sét nổi lên ầm ầm rạch một vệt ngang trời. Chú mèo đang ngủ thì giật mình hoảng hốt, lướt thướt núp vào một chỗ khô ráo. Lòng đường cũng bị ngập. Sau 30 phút mưa ròng rã thì đã tạnh hẳn. Những chú chim lại bay tới hót líu lo. Bầu trời quang đãng hẳn, không khí trong lành và dễ chịu hơn. Mặt trời lộ ra với bảy sắc cầu vồng. Cây cối như vừa được tắm hả hê, vươn lên với một sức sống mới.
    Mọi người lại ra khỏi chỗ trú và trở về với việc mình đang làm dở, tiếng cười tiếng nói rộn ràng. Em rất yêu mưa vì nó đã cho cây lá tươi tốt.
II.Phân môn Luyện từ và câu
ĐỀ 1
Bài 1: Điền vào chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ, tục ngữ sau:
1.	Đồng ………. hợp lực.
2.	Đồng sức đồng ………….
3.	Một miếng khi ……….. bằng một gói khi no. 
4.	Đoàn kết là ……………, chia rẽ là chết. 
5.	Thật thà là …….quỷ quái. 
6. 	Cây ………….không sợ chết đứng. 
7.	Trẻ cậy cha, già cậy………..
8.	Tre già ……….mọc
9.	Trẻ người………..dạ
10. 	Trẻ trồng na, già trồng ………..

Bài 2. Điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây.
1. 	……….từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái. 
2.	 Đường vô xứ ………quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ. 
3. 	Từ “nhưng” trong câu “Bạn ấy học giỏi nhưng lười.” là ………..từ. 
4.	Từ “tư duy” trong câu: “Đây là bài tập phát triển tư duy.” là ………..từ. 
5. 	Bài thơ “Hành trình của bầy ong” của tác giả………………………….
6. 	Cố đô của Việt Nam là ……………
7. 	Từ “vui” trong câu “Tôi rất vui” là ………..từ. 
8. 	Cặp quan hệ từ “vì - ………” thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả. 
9.	Cặp quan hệ từ “tuy – nhưng” thể hiện quan hệ ………….
10. 	Từ “bay” trong câu: “Giôn – xơn/ Tội ác bay chồng chất/Nhân danh ai/ Bay mang B52/ Những na pan hơi độc/ Đến Việt Nam.” là ……….từ. 

Bài 3.Chọn một đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây:
1.	Câu thơ: “Bầy chim đi ăn về/ ………vào ô cửa chưa sơn vài nốt nhạc” (Đồng Xuân Lan). Từ nào dưới đây được tác giả sử dụng ở chỗ trống trong câu thơ?
A.	Trút
B.	Đổ
C.	Thả
D.	Rót

2. 	Từ “tựa” trong câu thơ: “Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc/ Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng” là từ loại nào dưới đây?
A.	Quan hệ từ
B.	Động từ
C.	Tính từ
D.	Danh từ

3.	Bài thơ nào dưới đây không phải của Định Hải?
A.	Bài ca về trái đất. 
B. 	Cửa sông.
C.	Gọi bạn
D.	Nếu chúng mình có phép lạ. 

4.	Cấu tạo của tiếng “huyền” là?
A.	Âm đầu, âm chính, thanh.
B.	Âm đầu, âm đệm, âm chính, thanh điệu. 
C. 	Âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối thanh điệu. 
D.	Âm đầu, âm chính, âm cuối, thanh điệu. 

5. 	Câu nào dưới đây có từ “bà” là đại từ?
A. 	Bà của Lan năm nay 70 tuổi. 
B. 	Bà ơi, bà có khỏe không?
C.	Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về quê thăm bà tôi. 
D. 	Tiếng bà tôi nói rất vui vẻ, dịu dàng và trầm bổng. 
6. 	Có bao nhiêu danh từ trong đoạn thơ dưới đây?
“Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể
Núi dựng cheo leo, hồ lặng im”
(Hoàng Trung Thông)
A. 	2 danh từ
B. 	3 danh từ
C. 	4 danh từ
D. 	5 danh từ
7. 	Xét về mặt từ loại, nhóm từ: “quốc kì, quốc ca, quốc lộ, quốc gia“ có điểm gì chung?
A.	Đều là tính từ
B.	Đều là danh từ
C.	Đều là động từ
D.	Đều là đại từ
8. 	Trái nghĩa với từ “ căng” trong “bụng căng” là ?
A.	 Phệ
B. 	Nhỏ
C. 	Yếu
D. 	Lép 
9. 	Từ gạch chân trong câu thơ “Những vạt nương màu mật” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
A.	Nghĩa gốc
B.	Nghĩa chuyển

10. Từ nào không thuộc nhóm trong những từ: “Chậm, thong thả, từ từ, muộn”?
A.	Chậm
B.	Thong thả
C.	Muộn
D.	Từ từ


ĐỀ 2
Bài 1. Điền các sự vật hoặc địa điểm vào các câu trong bài “Hà Nội” của nhà thơ Trần Đăng Khoa và vào các câu trong bài “Cao Bằng” của Trúc Thông. 
1	……….có chong chóng/ Cứ tự quay trong nhà/ Không cần trời nổi gió/ Không cần bạn chạy xa. (Hà Nội – Trần Đăng Khoa)
2. 	Hà Nội có ………./ Nước xanh như pha mực. (Hà Nội – Trần Đăng Khoa)
3. 	Bên hồ ngọn …………../ Viết thơ lên trời cao. (Hà Nội – Trần Đăng Khoa)
4.	Mấy năm giặc bắn phá/ ……….vẫn xanh cây. (Hà Nội – Trần Đăng Khoa)
5. 	Trăng vàng chùa…………….(Hà Nội – Trần Đăng Khoa)
6. 	Phủ ……….hoa bay….(Hà Nội – Trần Đăng Khoa)
7.	Sau khi qua Đèo Gió/ Ta lại vượt …………. (Cao Bằng – Trúc Thông)
8.	 Lại vượt đèo …………/ Thì ta tới Cao Bằng. (Cao Bằng – Trúc Thông)
9.	 ……….., rõ thật cao/ Rồi dần dần bằng xuống. (Cao Bằng – Trúc Thông)
10.	 Còn núi non …………/ Đo làm sao cho hết/ Như tình yêu đất nước/ Sau sắc người Cao Bằng. (Cao Bằng – Trúc Thông)
Bài 2. Xếp các bài thơ và tác giả của các bài thơ đó thành từng nhóm. 
Tác giả: Tố Hữu, Phạm Đình Ân, Võ Quảng, Quang Huy, Nguyễn Đình Ảnh, Nguyễn Đình Thi, Trần Ngọc, Trần Đăng Khoa, Trương Nam Hương, Đoàn Văn Cừ. 
Bài thơ: “Mầm non”,“ Hạt gạo làng ta”,“Chợ Tết”,“Trong lời mẹ hát”,“Việt Nam thân yêu”,“Sắc màu em yêu”,“Bầm ơi”,“Cửa sông”,“Chú đi tuần”,“Trước cổng trời”.
Bài 3. Chọn một đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây:
1.	Tiếng nào dưới đây không ghép được với tiếng “công” để tạo thành từ có nghĩa?
A.	bằng
B.	dân
C.	cộng
D.	lai

2.	Loại một từ có tiếng “hữu” không giống nghĩa với tiếng “hữu” ở các từ khác trong nhóm: “hữu nghị, hữu hiệu, hữu dụng, hữu ích”.
A.	hữu nghị
B.	hữu hiệu
C.	hữu dụng
D.	hữu ích. 

3. 	Câu: “Dưới đáy rừng, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. ” được viết theo cấu trúc nào sau đây?
A.	Chủ ngữ - trạng ngữ - vị ngữ
B.	Chủ ngữ - vị ngữ - trạng ngữ
C.	Trạng ngữ - vị ngữ - chủ ngữ
D.	Trạng ngữ - chủ ngữ - vị ngữ

4. 	Câu: “ Trong đầm, những bông hoa sen tỏa hương thơm ngát.” thuộc kiểu câu Ai làm gì hay Ai thế nào hay Ai là gì?
A.	Kiểu câu Ai làm gì?
B.	Kiểu câu Ai thế nào?
C.	Kiểu câu Ai là gì?

5. 	Đoạn thơ: “Trăng ơi… từ đâu đến/ Hay biển xanh diệu kì?/ Trăng tròn như mắt cá/ Chẳng bao giờ chớp mi.” (Trần Đăng Khoa) sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A.	Nhân hóa
B.	So sánh
C.	Điệp từ
D.	Nhân hóa và so sánh

6. 	Tác giả của bài thơ “Trước cổng trời” là?
A.	Nguyễn Đình Ảnh
B.	Trúc Thông
C.	Đoàn Văn Cừ
D.	Tố Hữu

7. 	Câu: “Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gỡ mẻ cá cuối cùng truyền đi trên mặt nước, khiến mặt sông nghe như rộng hơn.” có bao nhiêu vị ngữ?
A.	Một vị ngữ
B.	Hai vị ngữ
C.	Ba vị ngữ
D.	Bốn vị ngữ

8. 	Đại từ “ấy” trong đoạn: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.” thay thế cho phần nào dưới đây?
A.	Nước Việt Nam là một.
B. 	Dân tộc Việt Nam là một.
C.	Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. 
D.	Sông có thể cạn, núi có thể mòn. 

9. 	Từ đồng nghĩa với từ “lành” trong câu: “Cơn gió lành từ biển thổi vào cho mọi người cảm thấy dễ chịu” là?
A. 	Hiền lành
B. 	Lành lặn
C. 	Mát lành
D.	Nguyên lành

10. 	Trong các từ đồng nghĩa sau, từ nào có sắc thái coi thường:
A. 	Kiên cường
B.	Ngoan cố
C. 	Ngoan cường
Phân môn Tập làm văn
Học sinh làm cả 2 đề
Đề 1: Tả cảnh bình minh.
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Đề 2: Tả cơn mưa.
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